                        TUẦN 11 :   HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
                                                           MÔN VẬT  LÝ 7
	NỘI DUNG TỰ HỌC
	NỘI DUNG GHI BÀI

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	CĐ 11: ĐỘ TO CỦA ÂM


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

- Hs đọc phần mở bài : 
+ Các em đã từng nghe tiếng trống: tiếng trống trường r65n rã ngày khai trường, tiếng trống múa lân tưng bừng ngày tết….Làm sao để một chiếc trống phát  ra âm to, nhỏ khác nhau? Khi tiếng trống phát ra to, nhỏ khác nhau, dao động của mặt trống có gì khác biệt
( Ta cùng tìm hiểu CĐ 11  

I.Biên độ dao động  

-HĐ 1: Thực hiện thí nghiệm và nhận xét

+ Thí nghiệm : hực hiện thí nghiệm hai lần: lần đầu kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả, lần sau kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn lớn hơn (hình H11.2, H11.3).
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       Trong mỗi lần thí nghiệm, hãy đếm số dao động của con lắc trong 10 s và cho biết trong hai lần thí nghiệm:
- Số dao động mà con lắc thực hiện được là như nhau hay khác nhau?
- Khi dao động, con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều, ít như nhau hay khác nhau?

Hướng dẫn: 

-Số dao động của hai con lắc trong 10 s đều là 10 dao động.( như nhau)

-Khi dao động con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều, ít  như nhau 

Nhận xét: 

  -Trong hai lần thí nghiệm,  số dao động mà con lắc thực hiện được là …………………… (tần số………… nhau) nhưng ở lần sau con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng ……… hơn, ta nói ở lần sau con lắc có biên độ dao động ……………hơn.

   -Khi vật dao động lệch khỏi vị trí cân bằng càng ……….thì biên độ dao động càng ………...

II. Độ to của âm và biên độ dao động
HĐ 2: Thực hiện thí nghiệm và nhận xét
[image: image3.jpg]HiL4




Dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm vào giữa mặt trống kéo lên khỏi vị trí cân bằng rồi buông tay để mặt trống dao động và phát ra âm (hình H1.4). Thực hiện thí nghiệm hai lần: lần đầu kéo nhẹ, lần sau kéo mạnh hơn.
Trong hai lần thí nghiệm, lần nào mặt trống lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn (biên độ dao động lớn hơn), lần nào trống phát ra âm to hơn ?

Hướng dẫn:
-Khi kéo nhẹ thì mặt trống lệch khỏi vị trí cân bằng ít, âm phát ra nhỏ.

-Khi kéo mạnh thì mặt trống lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều, âm thanh phát ra lớn hơn.
HĐ 3: Thực hiện thí nghiệm và nhận xét
-Treo quả cầu nhựa sát trước một chiếc trống con. Dùng que gõ vào mặt trống để trống phát ra âm (hình H11.5). Dựa vào chuyển động của quả cầu, ta biết được mặt trống dao động mạnh hay yếu.
-Thực hiện thí nghiệm hai lần: lần đầu gõ nhẹ hơn để trống phát ra âm to hơn. Trong hai lần thí nghiệm, lần nào mặt trống có biên độ dao động lớn hơn ?
Nêu kết luận về độ to của âm chịu ảnh hưởng bởi biên độ dao động của nguồn âm như thế nào ?
Hướng dẫn:
- Khi gõ nhẹ âm thanh trống phát ra nhỏ, quả bóng dao động với biên độ nhỏ nên mặt trống dao động với biên độ nhỏ.

-Khi gõ mạnh âm thanh phát ra lớn, quả bóng dao động với biên độ lớn hơn nên mặt trống dao động với biên độ lớn hơn.

Kết luận:
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Biên độ dao động của một nguồn âm càng …….. thì âm nghe được càng ………

III. Âm mạnh, âm yếu- Deciben
HĐ 4: Tìm hiểu deciben

- Hs tìm hiểu deciben và bảng độ mạnh của một số âm

-Hs trả lời câu hỏi:

    Một chiếc loa đang phát nhạc (hình H11.7). Dùng máy đo đặt trước loa khoảng vài mét, ta đo được độ mạnh của âm là 70dB. Khi lại gần loa, ta đo được âm là 80dB còn khi xa loa, ta đo được âm là 60dB. Từ đó, em hãy cho biết khi ta lại gần hoặc ra xa một nguồn âm, ta nghe được độ to của âm thay đổi như thế nào.
Hướng dẫn: Khi lại gần một nguồn âm thì độ to của âm lớn hơn, còn khi ra xa một nguông âm thì độ to của âm nhỏ hơn.

IV. Vận dụng 

HĐ 5: Khi đánh trống (hình H11.8), để âm phát ra to hơn ta cần gõ dùi trống vào mặt trống mạnh hơn hay nhẹ đi? Khi này, biên độ dao động của mặt trống tăng lên hay giảm đi ?
Hướng dẫn: Khi đánh trống để âm phát ra to hơn ta cần gõ dùi trống vào mặt trống ………….hơn. Khi này, biên độ dao động của mặt trống …………………...

	I. Biên độ dao động 

   -Khi vật dao động lệch khỏi vị trí cân bằng càng lớn thì biên độ dao động càng lớn

II. Độ to của âm và biên độ dao động
Biên độ dao động của một nguồn âm càng lớn thì âm nghe được càng lớn.
III. Âm mạnh, âm yếu- Deciben

-Các máy đo độ mạnh của âm có đơn vị đo là deciben( kí hiệu: dB)
IV. Vận dụng 



	HĐ 6: Khi ở gần một đường ray tàu hỏa và nghe tiếng còi tàu (hình H11.9), độ to của tiếng còi mà ta nghe được tăng lên hay giảm đi lúc tàu đến gần và lúc tàu ra xa ?
Từ đó, em hãy cho biết khi một nguồn âm lại gần hoặc ra xa ta, ta nghe được độ to của âm thay đổi như thế nào ?
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Hướng dẫn: 

-Khi ở gần một đường ray tàu hỏa và nghe tiếng còi tàu, độ to của tiếng còi mà ta nghe được …………….lúc tàu đến gần và ……………lúc tàu ra xa.

-Khi một nguồn âm lại gần thì độ to của âm ……….lên, khi một nguồn âm ra xa ta thì độ to của âm ………….. đi.
	

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Câu 1: Một bạn gảy vào một sợi dây đàn. Khi bạn gảy nhẹ rồi gảy mạnh, yếu tố nào sau đây không thay đổi ? ( 2 đ)
A. Biên độ dao động của dây đán  
B. Độ cao của âm mà ta nghe được
C. Độ to của âm mà ta nghe được   
D. Độ mạnh của âm do đàn phát ra.

Câu 2: Trong một buổi lễ, một thầy giáo đang đánh trống trên sân trường. Bạn học sinh A đứng gần trống còn bạn học sinh B đứng xa tróng hơn. Phát biểu nào sau đây đúng ?9 2 đ)
A. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm bổng hơn so với bạn A.
B. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm trầm hơn so với bạn A.
C. Vì nghe âm phát ra từ cùng một chiếc trống nên hai bạn nghe được âm có độ to như nhau.
D. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm nhỏ hơn so với bạn A.
Câu 3: Em hãy dự đoán tiếng ồn trên sân trường vào giờ ra chơi là  khoảng bao nhiêu deciben? (2 đ)

Câu 4; Giải thích câu thành ngữ: “Thùng rỗng kêu to” bằng kiến thức vật lý ( 4 đ)

	PHIẾU HỌC TẬP

Các em sau khi tìm hiểu CĐ 11, các em hãy trả lời câu hỏi kiểm tra 


1. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Vật lý7
	Mục I : ….

Muc II: ….

Muc III: ….


	1.

2.

3.



